ĐỀ 01
Đọc thầm bài văn sau :               

THƯ GỬI CÁC THIÊN THẦN
     Thưa các Thiên thần !

Con đã thấy các Thiên thần đùa vui nơi thiên đàng xanh thẳm không mảy may vướng bận những lo buồn trần thế.

Các Thiên thần có nhìn thấy không, những số phận, những mảnh đời còn nặng trĩu đau buồn. Con xin các Thiên thần hãy một lần xuống đây và đến bên những con người bất hạnh ấy, những bạn bè cùng trang lứa với con và những em bé thơ ngây của con.

Con xin thần Hoà Bình hãy xóa bỏ chiến tranh, để tất cả trẻ em được sống yên bình như con, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ tiếng bom, tiếng đạn.

Con xin thần Tình Thương hãy gõ chiếc đũa thần của Người vào trái tim người lớn để họ hiểu và thêm yêu thương con trẻ, để tất cả trẻ em không phải lao động vất vả cực nhọc hay cầm súng ra chiến trận, hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc.

Con xin thần Tình Yêu hãy hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để con trẻ được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập.

Và cuối cùng con xin thần Mơ Ước hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này một ngôi sao xanh trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của Người, để những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.

Cảm ơn những làn gió tốt bụng đã mang giúp lá thư này đến cho các Thiên thần.

                                                            ( Theo Ngô Thị Hoài Thu)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Viết vào giấy kiểm tra chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) Trong lá thư, bạn Hoài Thu đã xin thần Hoà Bình điều gì ?

a. Hàn gắn tình yêu của những ông bố, bà mẹ.

b. Hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu con trẻ.

c. Xóa bỏ chiến tranh để tất cả trẻ em được sống yên bình.

Câu 2. (0,5 điểm) Bạn Hoài Thu xin thần Tình Thương điều gì ?

a. Những em bé được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc.

b. Trẻ em không còn phải lao động vất vả, cực nhọc ; không cầm súng ra chiến trận hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc.

c. Tặng cho mỗi em bé một ngôi sao xanh.

Câu 3. (0,5 điểm)  Tất cả những điều bạn Hoài Thu cầu xin các Thiên thần đều nhằm mục đích gì ?

a. Làm cho trẻ em trở nên giàu có.

b. Làm cho trẻ em trở nên thông minh, học giỏi.

c. Làm cho trẻ em được sống hạnh phúc.

Câu 4. (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây gồm hai từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc?

a. Vui sướng, mãn nguyện
b. Khổ cực, bất hạnh
c. Vui sướng, bất hạnh
Câu 5. (0,5 điểm) Cặp từ “đậu” trong câu Mẹ đậu xe lại ven đường mua đậu phụ là:
a. Từ đồng nghĩa              b. Từ đồng âm               c.Từ nhiều nghĩa
Câu 6: (0,5 điểm)  Điền từ vào chỗ chấm
- Con mèo nằm trong đống tro bếp.   Từ nằm mang nghĩa………
- Thửa ruộng nằm dưới chân đồi.      Từ nằm mang nghĩa………

Câu 7: (0,5 điểm) Từ đồng nghĩa với từ “hiền hậu” là:
	A. Đức độ
	B. Nhân từ

	C. Nhu nhược
	D. Hiền lành


ĐỀ 02

Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)
Tình mẹ


Mẹ tôi là công nhân. Mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tôi với bao công việc. Về đến nhà mẹ phải lo việc nội trợ trong gia đình. Nhìn mẹ vất vả mà tôi chẳng giúp gì được nhiều tôi càng thương mẹ nhiều hơn.


Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy nấu cơm cho cả nhà ăn sáng rồi vội vã đi làm. Tôi còn nhớ lần tôi bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa nỗi lo toan về tôi. Lúc ấy tôi thầm trách ông trời sao nở đối xử với mẹ tôi như vậy, mẹ đã vất vả quanh năm giờ đây lại phải lo lắng cho tôi nữa tôi e mẹ sẽ kiệt sức mất. Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Chính sự mạnh mẽ ấy đã giúp tôi chuyên tâm vào điều trị. Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình. Tôi thầm cảm ơn tình yêu thương của mẹ. Mẹ như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mỗi khi tôi ở nơi tối tăm nhất của sự tuyệt vọng. Mẹ như con thuyền che chở và đưa tôi ra ngoài đại dương mênh mông xa xăm kia. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi. 

                                                                                                      (Nguyễn Thị Dung)

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu
Câu 1. Người mẹ trong bài làm nghề gì ?
	A. Nông dân
	B. Công nhân

	C. ở nhà nội trợ
	D.  Bác sĩ


Câu 2. Tìm những chi tiết trong bài tả hình dáng người mẹ
	A. A. Dáng hao gầy, bóng dáng vội vã, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai gầy.

	B. B. Dáng hao gầy, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay nhỏ bé.

	C. C. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay chai gầy.

	D. D. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay nhỏ bé.


Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

	Mẹ bạn nhỏ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với bao công việc. 
	

	Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy đi chợ rồi vội vã đi làm. 
	

	Mỗi lần bạn nhỏ đi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn khiến bạn như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia. 
	


Câu 4: Bạn nhỏ đã miêu tả như thế nào về trái tim của người mẹ.

Hãy viết câu trả lời của em:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Câu văn nào cho biết hình ảnh người mẹ đã in đậm trong tâm trí của tác giả ?

	A. Tôi còn nhớ có lần bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa bao lo toan về tôi.

	B. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi.

	C. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng.

	D. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ.


Câu 6: Hãy nêu cảm nhận của em về tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ trong bài.

Hãy viết câu trả lời của em:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

a). Từ đồng nghĩa với từ bao la là:

A. nhỏ bé

B. Mênh mông 

C. li ti


D. lê thê

b). Từ trái nghĩa với từ hạnh phúc là: 

A. túng thiếu
B. gian khổ


C.bất hạnh


D.phúc đức

Bài 8: Trong các câu sau, câu nào có từ ăn được dùng theo nghĩa gốc?

A.
Làm không cẩn thận thì ăn đòn như chơi. 

B.
Chúng tôi là những người làm công ăn lương


C.
Cá không ăn muối cá ươn.

D.
Bạn Hà thích ăn cơm với cá.
Câu 9: (M1 – 1 điểm) Từ nào dưới đây là từ trái nghĩa với từ “Thông minh”?

A. Sáng dạ              B. Gan dạ                  C. Sáng tỏ              D. Ngu dốt

Câu 10: (M2 – 0,5 điểm) Từ “nhà” trong kết hợp nào dưới đây được dùng theo nghĩa chuyển?

A. Nhà vắng vẻ                                         B. Nhà trên phố

C. Về nhà mới                                           D. Con nhà nghèo

ĐỀ 03

AI THÔNG MINH HƠN

Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)
Cuối năm học, Lan được xếp loại giỏi. Giữ đúng lời hứa, bố cho Lan vào thành phố chơi với Hùng dăm ngày. Dù bằng tuổi nhau nhưng Hùng phải gọi Lan bằng chị, vì mẹ của Hùng là em ruột mẹ của Lan.

Ở quê, Lan nghe đồn Hùng thông minh lắm. Mới học lớp 4 mà cậu ấy đã sử dụng thành thạo máy vi tính. Lan rất thích và chỉ mong được gặp Hùng để tận mắt chứng kiến những gì nghe được. Lên thành phố, thấy cái gì cũng lạ và đẹp mắt nhưng vốn ý tứ nên chưa bao giờ Lan nói “cái này đẹp quá”, “cái kia đẹp thế”. Vậy mà Hùng cứ chê Lan là “nhà quê”. Lan ức lắm nhưng em chẳng nói lại một lời.

Hôm bố mẹ vắng nhà, trong lúc bơm nước, Hùng vô ý nhảy phóc lên đường ống làm đoạn nối bong ra, nước phun tung tóe. Cậu dùng cả hai tay ra sức bịt đầu ống nhưng không sao cản được sức nước. Lan liền chạy đi tìm sợi dây thừng và bê ra một chiếc ghế cao. Trèo lên ghế, Lan ném mạnh sợi dây thừng lên chiếc cầu dao rồi kéo xuống một cách nhẹ nhàng. Nước ngừng chảy, Hùng ngơ ngác nhìn Lan như chợt nhớ ra điều gì.

Trưa hôm ấy, Hùng thủ thỉ kể với mẹ: “Sáng nay, nếu con không kịp ngắt cầu dao thì giờ này nhà ta đã chìm trong biển nước!”. Mẹ xoa đầu Hùng khen: “Con trai mẹ giỏi quá! Nhưng, cái cầu dao ở trên cao thế kia, làm sao con với tới?”. Hùng gãi đầu, ấp úng: “Mẹ ... mẹ hỏi ... cái Lan ấy”. Nghe Lan kể lại câu chuyện, mẹ nhẹ nhàng khuyên Hùng: “Từ nay, con không được nhận những gì mà mình không làm nữa nhé!”.

Hùng hiểu điều mẹ dạy. Cậu “dạ” một tiếng nho nhỏ rồi lẳng lặng đi chỗ khác. Từ đó, Hùng không còn nhìn Lan với con mắt coi thường và gọi “cái Lan” như trước.

                                                                             (Theo TRẦN THỊ MAI PHƯỚC)
Câu 1: (M1 – 0,5 điểm) Giữa Lan và Hùng có quan hệ họ hàng với nhau thế nào?

A. Mẹ của Hùng là em ruột mẹ của Lan.

B. Mẹ của Lan là em ruột mẹ của Hùng.

C. Mẹ của Lan là em họ mẹ của Hùng.

D. Mẹ của Lan là chị họ mẹ của Hùng.

Câu 2: (M1 – 1 điểm) Lan mong được lên thành phố gặp Hùng để làm gì?

A. Để tận mắt nhìn thấy Hùng sử dụng máy vi tính.

B. Để được Hùng hướng dẫn sử dụng máy vi tính.

C. Để tận mắt nhìn thấy những điều nghe được về Hùng.

D. Để được nhìn thấy nhiều thứ mới lạ và đẹp mắt.

Câu 3: (M2 – 0,5 điểm) Trong lúc bơm nước, điều gì đã xảy ra với Hùng?

A. Lan ném mạnh sợi dây thừng lên chiếc cầu dao rồi kéo xuống một cách nhẹ nhàng.

B. Hùng ngơ ngác nhìn Lan như chợt nhớ ra điều gì.

C. Ở quê, Lan nghe đồn Hùng thông minh lắm.

D. Trong lúc bơm nước, Hùng vô ý nhảy phóc lên đường ống làm đoạn nối bong ra, nước phun tung tóe.
Câu 4: (M2 – 1 điểm) Hành động ngắt cầu dao điện cho nước ngừng chảy chứng tỏ Lan là cô bé thế nào?
A. Nhanh nhẹn, tỏ ra giỏi giang, khôn khéo hơn người.

B. Thông minh, nhớ và vận dụng được kiến thức đã học.

C. Dũng cảm, dám làm những việc chỉ dành cho con trai.

D. Thông minh, dũng cảm vượt qua khó khăn trở ngại.
Câu 5: (M3 – 0,5 điểm) Qua hai nhân vật trong câu chuyện (Hùng, Lan), em hiểu thế nào là thông minh?

Viết câu trả lời của em: …………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………….……………………

Câu 6: (M4 – 0,5 điểm) Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
Viết câu trả lời của em: …………………………………………………………..............

Câu 7: (M1 – 0,5 điểm) Từ bê trong câu “Lan liền chạy đi tìm sợi dây thừng và bê ra một chiếc ghế cao.” có thể thay bằng từ nào dưới đây?

A. Ném                     B. Cắt                      C. Bưng                       D. Bỏ
Bài 8:  Câu “Ăn xôi đậu để thi đậu.” từ đậu là:

A. Từ nhiều nghĩa. 



B. Từ trái nghĩa.


C. Từ đồng nghĩa.



D. Từ đồng âm.

Bài 9: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn: “Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình.” 
Câu 10: (M3 – 1 điểm) Hãy tìm chủ ngữ trong câu: “Cuối năm học, Lan được xếp loại giỏi.”? 

Viết câu trả lời của em: Chủ ngữ là: ……………………………………………

Trong câu “Từ bờ tre làng, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi.”Có mấy cặp từ trái nghĩa? Đó là những cặp từ trái nghĩa nào?
ĐỀ 04

Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi (7 điểm)

MÙA XUÂN VỀ BẢN

Tôi gặp mùa xuân trên bản Vua Bà vào một buổi sớm. Trời vẫn còn lạnh lắm và những thân cây vẫn còn run rẩy. Nhưng đã có một con chim vàng anh bay đến. Vàng anh cất tiếng hót. Ngắn thôi, nhưng réo rắt. Rồi nó vù bay, vội vã chợt đi như chợt đến. Riêng tiếng hót thì ở lại, âm vang mãi trong lòng. Tôi ngẩn ngơ luyến tiếc con vàng anh mãi. Tiếng hót đó đã đánh thức tôi đang co ro chìm đắm trong rét mướt của mùa đông giật mình chạy lại với mùa xuân.

Có lẽ con vàng anh đã đánh thức cây đào như đánh thức tôi dậy. Mà không phải chỉ cây đào, nó đánh thức cả đại ngàn, cả không gian và mặt đất. Vừa mới hôm trước, mặt trời còn trắng bệch ẩn sau những tầng mây. Vậy mà ngày một ngày hai, trời đã trong dần. Những bụi mưa hoa long lanh không rơi xuống đất được mà cứ bay lửng lơ. Những chuỗi cườm nhỏ xíu, lõi bằng mạng nhện, hạt bằng các giọt mưa ngũ sắc ở đâu thả xuống đầy ngọn cỏ, lá cây.

Mùa xuân ở bản Vua Bà thật là vui. Tiếng khèn bè, tiếng tiêu chuốt trong lòng những ống trúc quý dìu dặt suốt đêm. Bóng đêm mùa xuân cũng đen óng ánh ảo huyền, và càng khuya càng ngào ngạt mùi thơm của hương lá, hương cây. Đêm xuân, những con chim hót đến khiếp. Chúng ngây ngất cái gì, không chịu ngủ, cứ hót thâu đêm suốt sáng vang cả núi rừng mùa xuân.

(Theo Nguyễn Phan Hách)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Bài văn tả gì?
 

A. Tả con chim vàng anh

B. Tả cây rừng

C. Tả cảnh bản Vua Bà

Câu 2. Hình ảnh nào cho thấy tiếng hót của chim vàng anh báo hiệu mùa xuân đến  (0,5đ)  

A. Con chim vàng anh bay đến, cất tiếng hót ngắn thôi nhưng réo rắt.

B. Đánh thức tôi đang co ro chìm đắm trong rét mướt của mùa đông giật mình chạy lại với mùa xuân.

C. Tiếng hót của con chim vàng anh ở lại, âm vang mãi trong lòng làm cho tôi ngẩn ngơ luyến tiếc.

Câu 3. Bóng đêm ở bản Vua Bà có gì đẹp? 
 

A. Tiếng khèn bè, tiếng tiêu chuốt trong lòng những ống trúc quý dìu dặt suốt đêm.

B. Những bụi mưa hoa long lanh không rơi xuống đất được mà cứ bay lửng lơ 

C. Bóng đêm mùa xuân cũng đen óng ánh ảo huyền, và càng khuya càng ngào ngạt mùi thơm của hương lá, hương cây 

Câu 4. Nội dung chính của bài  văn là gì?


A. Miêu tả hạt mưa xuân



B. Miêu tả vẻ đẹp của bản Vua Bà

C. Miêu tả vẻ đẹp sống động của bản Vua Bà khi mùa xuân đến.
Câu 5. Trong câu “Vừa mới hôm trước, mặt trời còn trắng bệch ẩn sau những tầng mây” . Dòng nào đồng nghĩa với từ “trắng bệch”? (0,5đ) 

A. Trắng tinh, trắng muốt, trắng ngà, nõn nà.

B. Trắng muốt, trắng mờ, trắng ngà, trắng nhạt.

C. Trăng trắng, trắng nõn, trắng xanh, trắng đen.

Câu 6. Trong câu “Rồi nó vù bay, vội vã chợt đi như chợt đến”. Trái nghĩa với “vội vã” là? (1đ) 


A. hối hả



B. vội vàng


C. thong thả

Câu 7. Câu thành nghữ, tục ngữ nào sau đây nói về thiên nhiên ? (0,5đ)


A. Ba chìm bảy nổi.


B. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.

C. Chịu thương chịu khó

Câu 8. Tìm 2 từ đồng âm với từ "đông" trong "mùa đông rét mướt" ? (0,5đ)     

……………………………………………………………………………………….

Câu 9. Từ "đánh" trong câu nào mang nghĩa gốc ?
(0,5đ)



A. Bọn lính đánh túi bụi vào những người dân vô tội.

B. Có lẽ con vàng anh đã đánh thức cây đào như đánh thức tôi dậy.

C. Các bác nông dân đang dánh trâu ra đồng.

Câu 10: (0,5 điểm) Từ “cầm” nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?

	E. A. Lần này, vị tướng lại cầm binh ra trận.

	F. B. Người lính da đen không dám cầm lấy cuốn sổ.

	G. C. Nếu chị đi buôn bán chuyến này thì cầm chắc lãi to.

	H. D. Chứng kiến hoàn cảnh của cậu bé, tôi không cầm được nước mắt.


Câu 11. Trong câu: “Đêm xuân, những con chim hót đến khiếp”. Bộ phận CN là? 


A. đêm xuân


B. những con chim.
C. những con chim hót

Câu 12. Tìm một thành ngữ, tục ngữ nói về phẩm chất của người Việt Nam. 
Đặt câu với thành ngữ, tục ngữ vừa tìm được?
(1đ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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